
STT DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ

I VÙNG MI MẮT 

1 Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt 3,000,000               

2 Khâu da mi 2,000,000               

3 Khâu cắt lọc vết thương mi  2,000,000               

4 Phẫu thuật ghép da tự thân cho vết thương khuyết da mi 3,000,000               

5 Phẫu thuật tạo vạt da tại chỗ cho vết thương khuyết da mi 3,000,000               

6 Phẫu thuật tạo vạt da lân cận cho vết thương khuyết da mi 3,000,000               

II VÙNG HÀM MẶT CỔ

7 Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ 2,000,000               

8
Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không 

thiếu hổng tổ chức 
2,000,000               

9 Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản 1,000,000               

10
Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt (dưới 

3cm)
1,500,000               

11 Ghép da dày toàn bộ, diện tích dưới 10cm 2,000,000               

12 Cắt u da lành tính vùng hàm mặt 1,000,000               
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STT DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ

III THẨM MỸ 

13 Phẫu thuật thu gọn môi dày 3,000,000               

14 Phẫu thuật thừa da mi trên 5,000,000               

15 Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày 5,000,000               

16 Phẫu thuật tạo hình mắt hai mí 5,000,000               

17 Phẫu thuật khâu tạo hình mắt hai mí 5,000,000               

18 Phẫu thuật lấy bọng mỡ mi dưới 5,000,000               

19 Phẫu thuật thừa da mi dưới 5,000,000               

20 Phẫu thuật treo cung mày trực tiếp 5,000,000               

21
Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp 

sụn tự thân (chỉ sử dụng sụn vành tai)
10,000,000             

22 Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo 8,000,000               

23 Phẫu thuật thu gọn cánh mũi 3,000,000               

24 Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng mũi 2,000,000               

25
Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau chích chất làm 

đầy vùng mũi 
2,000,000               

26 Phẫu thuật độn cằm 8,000,000               

27 Phẫu thuật chỉnh hình cằm bằng tiêm chất làm đầy 1,500,000               
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